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Lời mở đầu

Bài tiểu luận cuối khóa môn học nguyên lí thống kê “Thực hành ứng dụng môn học

vào đời sống” là kết quả của quá trình học tập và nghiên cứu nghiêm túc của bản thân

em. Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã giúp đỡ em trong

thời gian học tập vừa qua.

Em xin trân trọng gửi đến thầy/cô … - Người đã tận tình chỉ dạy và trang bị cho em

những kiến thức cần thiết về môn học trong suốt quá trình học tại trường, làm nền

tảng cho em có thể hoàn thành được bài tiểu luận này.

Em xin cảm ơn lãnh đạo khoa, ban giám hiệu cùng toàn thể các thầy cô nhà trường đã

tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt việc học tập của mình trong khi tình hình dịch

bệnh vẫn diễn biến phức tạp và kéo dài.

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè đã luôn bên cạnh, ủng hộ,

động viên.

Em xin chân thành cảm ơn.
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PHẦN 1. MỞ ĐẦU

Giới thiệu về môn nguyên lý thống kê:

Nếu thống kê được hiểu theo nghĩa thông thường thì ngay từ thời cổ đại con người đã chú ý

đến việc này thông qua việc ghi chép đơn giản.

Cuối thế kỷ XVII, lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ làm cho phương thức sản xuất của

chủ nghĩa tư bản ra đời. Kinh tế hàng hóa phát triển dẫn đến các ngành sản xuất riêng biệt

tăng thêm, phân công lao động xã hội ngày càng phát triển. Tính chất xã hội của sản xuất

ngày càng cao, thị trường được mở rộng không chỉ trong một nước mà toàn thế giới. Để

phục vụ cho mục đích kinh tế, chính trị và quân sự nhà nước tư bản và cấc chủ tư bản cần rất

nhiều thông tin thường xuyên về thị trường, giá cả, sản xuất, nguyên liệu, dân số... Do đó,

công tác thống kê phát triển nhanh chóng. Chúng ta có thể đưa ra 3 nhóm tác giả được gọi là

những người khai sáng cho ngành khoa học thống kê:

Những người đầu tiên đưa ngành khoa học thống kê đi vào thực tiễn, đại diện cho những tác

giả này là nhà kinh tế học người Đức H.Conhring (1606 - 1681), năm 1660 ông đã giảng dạy

tại trường đại học Halmsted về phương pháp nghiên cứu hiện tượng xã hội dựa vào số liệu

điều tra cụ thể.

Với những thành quả của người đi trước, bổ sung hoàn chỉnh môn học chính thống, đại diện

là William Petty, một nhà kinh tế học của người Anh, là tác giả cuốn "Số học chính trị" xuất

bản năm 1682, một tác phẩm có tính chất thống kê đầu tiên ra đời.

Thống kê được gọi với nhiều tên khác nhau thời bấy giờ, sau đó năm 1759 một giáo sư

người Đức, Achenwall (1719 - 1772) lần đầu tiên dùng danh từ "Statistics" (một thuật ngữ

gốc Latinh "Status", có nghĩa là Nhà nước hoặc trạng thái của hiện tượng - sau này người ta

dịch ra là "Thống kê". Kể từ đó, thống kê có sự phát triển rất mạnh mẽ và ngày càng hoàn

thiện, gắn liền với nhiều nhà toán học - thống kê nổi tiếng như: M.V.Lomonoxop (Nga,

1711 - 1765), Laplace (Pháp, 1749 - 1827), L.Fisher, W.M.Pearsons, v.v...
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PHẦN 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN

Đều tra thống kê

Định nghĩa : Thống kê là một hệ thống các phương pháp (thu thập, tổng hợp, trình bày số
liệu và tính toán các đặc trưng của đối tượng nghiên cứu) nhằm tìm ra bản chất và tính quy
luật vốn có trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể. Bao gồm các hoạt động:

+ Thu thập và xử lý số liệu, điều tra chọn mẫu

+ Nghiên cứu mối liên hệ giữa cá hiện tượng.

+ Dự báo.

+ Nghiên cứu các hiện tượng trong hoàn cảnh không chắc chắn.

+ Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn

Vai trò và ý nghỉa

Thông tin thống kê là một nguồn lực của sản xuất kinh doanh, là nguồn lực vô giá. Nó có thể
sử dụng cho nhiều mục tiêu và sử dụng nhiều lần. Với các giá trị này, khi sử dụng thông tin
cần xử lí thông tin và xây dựng ngân hàng cơ sở dữ liệu cho nề nếp. Thông tin thống kê cũng
có các tính chất sau: khách quan, phụ thuộc, lan truyền, cùng hưởng, có hiệu lực, biến động,
khuyếch tán và thu gọn. Trong thực tế có rất nhiều thông tin liên quan đến hiện tượng hay
quá trình kinh tế xã hội. Tuỳ theo vấn đề và mục tiêu nghiên cứu mà xác định những thông
tin hay dữ liệu nào cần thiết. Do đó, vấn đề đầu tiên của công việc thu thập thông tin là xác
định rõ và cụ thể những dữ liệu nào cần thu thập, thứ tự ưu tiên của các dữ liệu này. Nếu
không thực hiện được điều này sẽ dẫn đến tình trạng dữ liệu thu thập được rất nhiều nhưng
dữ liệu đáp ứng cho mục đích nghiên cứu thì ít hoặc thiếu, gây lãng phí thời gian, tiền bạc

Quá trình diển biến

Về kiến thức: Trình bày được các kiến thức cơ bản về phương pháp điều tra, thu thập thông
tin, tổng hợp tài liệu điều tra để cung cấp dữ liệu cần thiết trong việc ra quyết định về phát
triển kinh tế - xã hội và kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp..

- Về kỹ năng: Nhận biết, đọc hiểu, trình bày, tổng hợp, phân tích các tài liệu điều tra thống
kê, tính toán được các tiêu chí thống thống kê như số bình quân, số trung vị, số mode, các số
tương đối, số tuyệt đối, mức độ hoàn thành kế hoạch, chỉ số,…và dự báo sự phát triển kinh
doanh trong doanh nghiệp và nền kinh tế.

– Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Người học tiếp nhận và nghiên cứu đầy đủ nội dung bài giảng, rèn luyện kỹ năng trình bày
tóm tắt nội dung chính trong từng chương.

+ Rèn luyện tư duy Logic hình thành phương pháp học chủ động, nghiêm túc, nhớ lâu về
phương pháp tính toán, cách xử lý tình huống từ các ví dụ, bài tập.
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Chỉ tiêu mức độ khối lượng thống kê

Phản ánh kết quả nghiên cứu thống kê.
- Mỗi chỉ tiêu thống kê phản ánh nội dung mặt lượng trong mối liên hệ với mặt chất về một
khía cạnh, một đặc điểm nào đó của hiện tượng.
- Đặc trưng về lượng biểu hiện bằng những con số cụ thể, khác nhau trong điều kiện thời
gian và địa điểm cụ thể, có đơn vị đo lường và phương pháp tính đã quy định.
Chỉ tiêu thống kê khối lượng: Phản ánh quy mô về lượng của hiện tượng nghiên cứu. Ví dụ
tổng số dân, diện tích gieo trồng, số học sinh.
- Chỉ tiêu chất lượng: Phản ánh các đặc điểm về mặt chất của hiện tượng như trình độ phổ
biến, mức độ tốt xấu và quan hệ của các tiêu thức

Phần 3 Đề tài nghiên cứu dữ liêu đấu thầu xây lấp năm 19/7/2021

1 Số liệu điều tra :
TT Số TBM Nội dung Giá trị Ghi chú

1 20210756267 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 02: Thi công xây
dựng công trình

Giá trị dự toán gói thầu 6.568.845.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

2 20210756445 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 3: Xây dựng công
trình

Giá trị dự toán gói thầu 1.311.636.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu

Chào hàng cạnh tranh trong
nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
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3 20210742187 - 00 Tên gói thầu

Gói số 20. Cải tạo và lắp đặt
thiết bị công nghệ để nâng
cấp 02 khu nuôi động vật thí
nghiệm đạt chuẩn ATSH

Giá trị dự toán gói thầu 13.498.732.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

4 20210752673 - 00 Tên gói thầu Thi công xây dựng công trình

Giá trị dự toán gói thầu 7.524.283.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

5 20210756375 - 00 Tên gói thầu Thi công xây dựng

Giá trị dự toán gói thầu 2.023.033.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

6 20210756424 - 00 Tên gói thầu Thi công xây lắp công trình

Giá trị dự toán gói thầu 3.254.171.000

Loại hợp đồng Trọn gói
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Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

7 20210756424 - 00 Tên gói thầu Thi công xây lắp công trình

Giá trị dự toán gói thầu 3.254.171.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

8 20210734574 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 4: Toàn bộ phần
xây dựng công trình

Giá trị dự toán gói thầu
4.894.803.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

9 20210753157 - 00 Tên gói thầu Thi công xây dựng

Giá trị dự toán gói thầu 343.222.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
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10 20210755620 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 01: Thi công xây
dựng công trình

Giá trị dự toán gói thầu 12.091.650.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

11 20210743132 - 00 Tên gói thầu Thi công xây dựng công trình

Giá trị dự toán gói thầu 2.560.424.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

12 20210636831 - 01 Tên gói thầu Xây lắp công trình

Giá trị dự toán gói thầu 7.025.947.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

13 20210755646 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 8: Thi công xây
dựng, mua sắm và lắp đặt
thiết bị công trình

Giá trị dự toán gói thầu 27.750.117.000

Loại hợp đồng Theo đơn giá điều chỉnh
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Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

14 20210755515 - 00 Tên gói thầu

Gói thầu số 23: Sửa chữa sơn
kết cấu thép khung giá đỡ hệ
thống băng tải than bị hoen rỉ
(BC01)

Giá trị dự toán gói thầu 2.221.225.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

15 20210744990 - 01 Tên gói thầu Thi công xây dựng công trình

Giá trị dự toán gói thầu 2.468.064.537

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

16 20210754665 - 00 Tên gói thầu

Gói thầu số 1: Thi công xây
dựng công trình Nhà lớp học
kết hợp phòng học chức năng
và các hạng mục phụ trợ
trường tiểu học Thống Nhất,
thành phố Lào Cai

Giá trị dự toán gói thầu 6.051.641.000
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Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

17 20210756013 - 00 Tên gói thầu Xây lắp

Giá trị dự toán gói thầu 9.710.485.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

18 20210754990 - 00 Tên gói thầu Gói thầu xây lắp

Giá trị dự toán gói thầu 2.938.495.095

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

19 20210755966 - 00 Tên gói thầu Gói thầu số 01: Chi phí xây lắp

Giá trị dự toán gói thầu 2.221.252.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
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20 20210754476 - 00 Tên gói thầu
Gói số 4: Thi công cải tạo, sửa
chữa Trụ sở làm việc Sở Ngoại
vụ

Giá trị dự toán gói thầu 1.059.050.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

21 20210747563 - 00 Tên gói thầu Thi công xây dựng công trình

Giá trị dự toán gói thầu 12.406.980.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

22 20210735957 - 01 Tên gói thầu Gói thầu số 1: Xây dựng

Giá trị dự toán gói thầu 3.600.597.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

23 20210755940 - 00 Tên gói thầu
Thi công xây dựng công trình:
Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm
việc UBND xã.

Giá trị dự toán gói thầu 1.780.031.000

Loại hợp đồng Trọn gói
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Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

24 20210755720 - 00 Tên gói thầu

Sửa chữa, thay thế các DCL
131-1, 131-3, đĩa điện trở bộ
chuyển nấc MBAT2 TBA
110kV Phủ Lý; DCL131-3 tại
trạm 110kV Thanh Nghị

Giá trị dự toán gói thầu 1.758.447.474

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

25 20210753908 - 00 Tên gói thầu

Thi công hạng mục nhà để hệ
thống tắm nóng và hạ tầng kỹ
thuật; hệ thống chống rét,
chống gió lùa, chống sét các
đơn vị

Giá trị dự toán gói thầu 9.742.000.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

26 20210738936 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu 03: Thi công xây
dựng

Giá trị dự toán gói thầu 1.022.339.072

Loại hợp đồng Trọn gói
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Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

27 20210754689 - 00 Tên gói thầu Xây lắp công trình

Giá trị dự toán gói thầu 2.244.017.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu

Chào hàng cạnh tranh trong
nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

28 20210741004 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu 03: Thi công xây
dựng

Giá trị dự toán gói thầu 337.637.405

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

29 20210609946 - 00 Tên gói thầu
Thi công xây dựng công trình
Sửa chữa bờ bao Kênh Ngã Tư
- Bào Thùng

Giá trị dự toán gói thầu
2.340.206.332

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ



14

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

30 20210755637 - 00 Tên gói thầu

Thi công xây dựng công trình:
Cải tạo, nâng cấp đường
GTNT xã Hưng Đạo, đoạn từ
cầu Thớ (cầu Bến) đến khu
chăn nuôi tập trung thôn Tam
Nông

Giá trị dự toán gói thầu 3.264.594.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

31 20210738558 - 01 Tên gói thầu
Gói thầu số 01: Xây dựng mới
+ thiết bị ( TB2)

Giá trị dự toán gói thầu 7.948.273.915

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

32 20210753898 - 00 Tên gói thầu

Gói thầu: Thi công hạng mục
Khôi phục năng lực vận hành
biến dòng 110kV TI131 trạm
110KV Cửa Lò

Giá trị dự toán gói thầu 436.198.337

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ
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Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

33 20210753250 - 00 Tên gói thầu

01.XL: Mương thoát nước dọc
đường Nguyễn Du (Đoạn từ
đường Nguyễn Công Trứ qua
đường Nguyễn Trung Thiên)
theo thiết kế bản vẽ thi công
được duyệt

Giá trị dự toán gói thầu
7.243.145.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

34 20210702148 - 01 Tên gói thầu
Gói thầu số 04: Toàn bộ phần
xây lắp và thiết bị công trình

Giá trị dự toán gói thầu 1.580.732.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

35 20210737006 - 00 Tên gói thầu

Xây dựng đường trục xã Phi
Mô đoạn Tân Luận - Tân
Thành (giai đoạn 1)Xây dựng
đường trục xã Phi Mô đoạn
Tân Luận - Tân Thành (giai
đoạn 1)

Giá trị dự toán gói thầu 8.585.507.000

Loại hợp đồng Trọn gói
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Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

36 20210755129 - 00 Tên gói thầu Gói 1: Xây lắp

Giá trị dự toán gói thầu 1.877.543.433

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

37 20210752821 - 00 Tên gói thầu

Thi công xây lắp công trình:
“Cải tạo lưới điện trung áp,
nâng cao độ tin cậy cung cấp
điện, giảm nguy cơ sự cố mất
an toàn trong vận hành lưới
điện trung áp các ĐZ
473E1.44, 474E1.44,

Giá trị dự toán gói thầu 1.580.732.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

38 20210731584 - 00 Tên gói thầu

Gói thầu số 01: Thi công xây
dựng công trình Ống dẫn
nước F300 thủy lợi Bản Buốc,
xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình,
tỉnh Tuyên Quang
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Giá trị dự toán gói thầu 2.321.140.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu

Chào hàng cạnh tranh trong
nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

39 20210755012 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 03: Thi công xây
dựng công trình

Giá trị dự toán gói thầu
8.844.114.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

40 20210754627 - 00 Tên gói thầu Xây lắp

Giá trị dự toán gói thầu 4.636.687.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

41 20210720255 Tên gói thầu
Gói thầu số 23: Thi công xây
lắp hạng mục: Khoa xét
nghiệm + Thử tĩnh

Giá trị dự toán gói thầu 4.916.897.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
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Phương thức lựa chọn nhà
thầ Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

42 20210754373 - 00 Tên gói thầu
Đường sát trung tâm phục hồi
chức năng cho người tâm
thần tỉnh Quảng Bình

Giá trị dự toán gói thầu 5.333.473.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

43 20210753269 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 05: Thi công xây
dựng

Giá trị dự toán gói thầu 2.152.544.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

44 20210755072 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 2: nhận diện
thương hiệu 2D

Giá trị dự toán gói thầu 495.250.717

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu

Chào hàng cạnh tranh trong
nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
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45 20210755003 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 06: Thi công xây
dựng

Giá trị dự toán gói thầu 2.080.628.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

46 20210735616 - 00 Tên gói thầu
Thi công duy tu, sửa chữa
công trình

Giá trị dự toán gói thầu 7.685.399.453

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

47 20210754632 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu 03: Thi công xây
dựng công trình

Giá trị dự toán gói thầu 13.111.570.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

48 20210753713 - 00 Tên gói thầu Xây lắp

Giá trị dự toán gói thầu 7.982.926.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
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Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

49 20210753614 - 00 Tên gói thầu Thi công xây dựng

Giá trị dự toán gói thầu 504.514.208

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu

Chào hàng cạnh tranh trong
nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

50 20210734407 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 06: Thi công xây
dựng

Giá trị dự toán gói thầu 1.545.253.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu

Chào hàng cạnh tranh trong
nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

51 20210742737 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 02: Thi công xây
dựng công trình

Giá trị dự toán gói thầu 5.960.895.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

52 20210751485 - 00 Tên gói thầu Xây lắp

Giá trị dự toán gói thầu 3.336.760.000
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Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu

Chào hàng cạnh tranh trong
nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

53 20210755036 - 00 Tên gói thầu Xây lắp

Giá trị dự toán gói thầu 2.726.211.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu

Chào hàng cạnh tranh trong
nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

54 20210733293 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 03: Thi công xây
dựng và bảo hiểm công trình

Giá trị dự toán gói thầu 13.338.682.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

55 20210754619 - 00 Tên gói thầu

Gói thầu số 05: Xây dựng Dự
án xây dựng khu dân cư nông
thôn tại bản Nậm Khắt, xã
Nậm Khắt, huyện Mù Cang
Chải, tỉnh Yên Bái

Giá trị dự toán gói thầu 22.925.906.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà Đấu thầu rộng rãi trong nước
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thầu

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

56 20210746318 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 8: Toàn bộ phần
xây lắp công trình

Giá trị dự toán gói thầu 3.550.783.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

57 20210747369 - 00 Tên gói thầu

Gói thầu số 01: Thi công xây
dựng công trình Đường
Hoàng Sơn, xã Chân Sơn đi
Km9, huyện Yên Sơn, tỉnh
Tuyên Quang

Giá trị dự toán gói thầu 1.228.116.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu

Chào hàng cạnh tranh trong
nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

58 20210749834 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 08: Thi công Nhà
trực Trung Đội dân quân
huyện Cầu Kè

Giá trị dự toán gói thầu 1.439.255.282

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu

Chào hàng cạnh tranh trong
nước
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Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

60 20210622582 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 03: Thi công xây
dựng công trình Sửa chữa bờ
bao tuyến Bùng Binh - Ba Tơ

Giá trị dự toán gói thầu 4.953.038.895

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

61 20210708424 - 00 Tên gói thầu

Cải tạo xây dựng hàng rào kho
vật tư và sửa chữa hư hỏng
công trình thuộc Phân xưởng
Nhiên liệu năm 2021

Giá trị dự toán gói thầu 610.554.502

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

62 20210750546 - 01 Tên gói thầu

Gói thầu số 09: Thi công xây
dựng Công trình Nâng cấp
đường đal cống Vĩnh Bình từ
cầu Hai Cống đến cầu Út Ngọc
ấp Chà Và, xã Vinh Kim, huyện
Cầu Ngang

Giá trị dự toán gói thầu 1.411.710.341

Loại hợp đồng Trọn gói
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Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

63 20210750333 - 01 Tên gói thầu

Gói thầu số 09: Thi công xây
dựng Công trình Nâng cấp
đường đal T4 nối tiếp ấp Cái
Già Trên, xã Hiệp Mỹ Đông,
huyện Cầu Ngang

Giá trị dự toán gói thầu 2.107.621.921

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

64 20210754812 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 2: Thi công xây
dựng công trình

Giá trị dự toán gói thầu 9.019.215.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

65 20210754000 - 00 Tên gói thầu Xây lắp

Giá trị dự toán gói thầu 12.371.320.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ
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Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

66 20210753897 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 17: Xây lắp hệ
thống cấp điện và điện chiếu
sáng

Giá trị dự toán gói thầu 2.480.792.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

67 20210753680 - 00 Tên gói thầu
Xây lắp công trình Cải tạo,
nâng cấp nhà lớp học trường
THCS xã Tiên Lục

Giá trị dự toán gói thầu 8.424.880.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

68 20210754197 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu xây lắp số 01 Sửa
chữa các phòng chức năng trụ
sở UBND Huyện

Giá trị dự toán gói thầu 2.177.463.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu

Chào hàng cạnh tranh trong
nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

69 20210754483 - 00 Tên gói thầu Xây dựng
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Giá trị dự toán gói thầu 13.802.536.206

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

70 20210754149 - 00 Tên gói thầu Thi công xây dựng công trình

Giá trị dự toán gói thầu 7.441.933.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

71 20210753961 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 04: Thi công xây
dựng công trình (Bao gồm chi
phí bảo hiểm công trình)

Giá trị dự toán gói thầu 1.546.750.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
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72 20210729315 - 00 Tên gói thầu

Thi công xây dựng công trình
Cải tạo, nâng cấp đường Trần
Hưng Đạo kéo dài thuộc khu
phố An Dương, khu phố An
Bình và đường Yết Kiêu,
phường An Tảo, thành phố
Hưng Yên

Giá trị dự toán gói thầu 9.740.282.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

73 20210753843 - 00 Tên gói thầu

Thi công xây lắp, cung cấp vật
tư và mua bảo hiểm công
trình: Phát triển lưới điện, cải
tạo ngõ hẻm khu vực huyện
Nhà Bè và Cần Giờ năm 2021

Giá trị dự toán gói thầu 10.556.245.331

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

74 20210734049 - 00 Tên gói thầu
Toàn bộ khối lượng hạng mục
công trình

Giá trị dự toán gói thầu 5.943.324.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
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Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

75 20210747593 - 00 Tên gói thầu Thi công xây dựng công trình

Giá trị dự toán gói thầu 3.724.995.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

76 20210753329 - 00 Tên gói thầu

01.XL Xây dựng vỉa hè, gia cố
mái taluy âm và các công trình
trên tuyến theo hồ sơ thiết kế
bản vẽ thi công được duyệt

Giá trị dự toán gói thầu 9.170.989.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

77 20210752425 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 01: Thi công xây
dựng

Giá trị dự toán gói thầu 618.169.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu

Chào hàng cạnh tranh trong
nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
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78 20210753408 - 00 Tên gói thầu

Thi công xây dựng công trình
Sửa chữa nền, mặt đường
ĐT.279 đoạn từ lý trình
Km26+191,1 – Km26+888,15,
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
(Sửa chữa đột xuất đảm bảo
an toàn giao thông)

Giá trị dự toán gói thầu 1.568.712.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

79 20210753703 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 2: Toàn bộ phần
xây dựng

Giá trị dự toán gói thầu 2.715.292.889

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

78 20210741574 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 05: Thi công xây
dựng

Giá trị dự toán gói thầu 2.760.449.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
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79 20210753176 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 02: Thi công xây
dựng + cung cấp lắp đặt thiết
bị

Giá trị dự toán gói thầu 1.241.298.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

80 20210700136 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 04: Thi công xây
dựng công trình

Giá trị dự toán gói thầu 18.035.764.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

81 20210739091 - 01 Tên gói thầu
Thi công xây dựng, cung cấp
lắp đặt thiết bị và bảo hiểm
công trình

Giá trị dự toán gói thầu 13.056.636.778

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

82 20210753078 - 03 Tên gói thầu
Gói số 01: Thi công xây dựng
công trình

Giá trị dự toán gói thầu 5.343.025.283



31

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

83 20210753347 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 2: Toàn bộ phần
xây dựng

Giá trị dự toán gói thầu 3.634.365.342

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

84 20210753063 - 00 Tên gói thầu
Thi công Nâng cấp, sửa chữa
đường giao thông thôn Hàng
Làng xã Gung Ré

Giá trị dự toán gói thầu 4.304.898.027

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

85 20210753212 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 02: Thi công xây
lắp

Giá trị dự toán gói thầu 5.248.512.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
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Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

86 20210753166 - 00 Tên gói thầu

Gói thầu số 01: Cải tạo, sửa
chữa trụ sở làm việc CCT khu
vực Triệu Sơn - Nông cống,
Tỉnh Thanh Hoá

Giá trị dự toán gói thầu 3.893.103.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu

Chào hàng cạnh tranh trong
nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

87 20210708151 - 00 Tên gói thầu Xây lắp

Giá trị dự toán gói thầu 1.325.958.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

88 20210752986 - 00 Tên gói thầu Xây lắp

Giá trị dự toán gói thầu 8.318.816.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

89 20210752980 - 00 Tên gói thầu Thi công xây dựng

Giá trị dự toán gói thầu 2.320.692.000
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Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

90 20210753109 - 00 Tên gói thầu
Nâng cấp, sửa chữa chống
xuống cấp trường Mầm non
Bưng Riềng

Giá trị dự toán gói thầu 2.253.961.995

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu

Chào hàng cạnh tranh trong
nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

91 20210732486 - 00 Tên gói thầu

Gói thầu số 01: Xây lắp công
trình Cải tạo, nâng cấp nhà
hiệu bộ và các phòng chức
năng trường tiểu học xã Tân
Thanh

Giá trị dự toán gói thầu 6.922.714.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

92 20210753164 - 00 Tên gói thầu

Sửa chữa khắc phục kết cấu
trần, cột, dầm,
tường .............. - Tiểu khu 2
(DV-280-21-DSNO; Phụ trách:
N. B. Đạt - 2004)
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Giá trị dự toán gói thầu 3.107.611.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

93 20210752989 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 02: Thi công xây
lắp

Giá trị dự toán gói thầu 4.149.445.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

94 20210752987 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 04: Toàn bộ phần
xây dựng

Giá trị dự toán gói thầu 8.791.965.301

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

95 20210751095 - 00 Tên gói thầu
Thi công xây dựng công trình
+ thiết bị

Giá trị dự toán gói thầu 5.813.388.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
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Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

96 20210751417 - 00 Tên gói thầu Gói thầu số 2: Phần xây lắp

Giá trị dự toán gói thầu 1.324.685.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

97 20210752591 - 00 Tên gói thầu

Gói thầu số 01: Chi phí xây
dựng công trình: Giải phóng
mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ
tầng phục vụ chia lô đất ở
vùng Đồng Lấng, xóm 2, xã
Ngọc Sơn, huyện Đô Lương
(Hạng mục: đường giao
thông, điện dân sinh và hệ
thống thoát nước)

Giá trị dự toán gói thầu 3.507.681.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

98 20210752945 - 00 Tên gói thầu

Gói thầu số 04: Thi công xây
dựng công trình Trường mầm
non xã Đại Minh, huyện Yên
Bình, tỉnh Yên Bái

Giá trị dự toán gói thầu 3.582.143.245
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Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

99 20210744051 - 00 Tên gói thầu Thi công xây dựng công trình

Giá trị dự toán gói thầu 16.246.679.388

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

100 20210752879 - 00 Tên gói thầu

Cải tạo sân thể thao và sân
tập thể hình ........ - Tiểu khu 1
(DV-261 21-DSNO; phụ trách:
N. B. Đạt - 2004)

Giá trị dự toán gói thầu 1.567.350.544

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

101 20210742171 - 00 Tên gói thầu
Thi công xây dựng và dự
phòng

Giá trị dự toán gói thầu 3.786.363.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
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Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

102 20210752716 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 02: Toàn bộ phần
xây dựng

Giá trị dự toán gói thầu 3.589.164.091

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

103 20210752695 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 02: Toàn bộ phần
xây dựng

Giá trị dự toán gói thầu 2.466.510.299

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

104 20210752741 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 02: Toàn bộ phần
xây dựng

Giá trị dự toán gói thầu 2.617.661.979

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

105 20210752812 - 00 Tên gói thầu
Gói số 1: Thi công các hạng
mục công trình
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Giá trị dự toán gói thầu 2.217.567.319

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

106 20210752787 - 00 Tên gói thầu Gói thầu xây lắp

Giá trị dự toán gói thầu 1.403.709.348

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

107 20210752786 - 00 Tên gói thầu Thi công xây dựng

Giá trị dự toán gói thầu 2.495.586.206

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

108 20210752674 - 00 Tên gói thầu Chi phí xây dựng công trình

Giá trị dự toán gói thầu 3.728.482.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
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109 20210752622 - 00 Tên gói thầu Chi phí xây dựng công trình

Giá trị dự toán gói thầu 12.792.541.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

110 20210746295 - 00 Tên gói thầu Gói thầu số 01: Phần xây lắp

Giá trị dự toán gói thầu 12.611.313.000

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

111 20210563649 - 00 Tên gói thầu
Gói thầu số 03: Thi công xây
dựng công trình Sửa chữa bờ
bao Rạch Cả Chồn Lớn

Giá trị dự toán gói thầu 5.811.629.148

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

112 20210751156 - 00 Tên gói thầu

Gói thầu số 2: Thi công xây
dựng các công trình cải tạo
mạch vòng và đa chia đa nối
năm 2021

Giá trị dự toán gói thầu 42.048.076.069
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Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

113 20210574146 - 00 Tên gói thầu
ói thầu số 03: Thi công xây
dựng công trình Sửa chữa bờ
bao Kênh Tắc Ông Thầy

Giá trị dự toán gói thầu 4.263.041.665

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

114 20210727965 - 00 Tên gói thầu Xây lắp và thiết bị

Giá trị dự toán gói thầu 13.627.723.424

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà
thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà
thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

2 Kết quả phân tổ
2.1 phân tổ theo hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức lựa chọn nhà thầu

Kết quả phân tổ :

TT
Tiêu thức Hình thức và phương

thức LCNT

Giá trị
Ghi
chú

Từ đến
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1 Chào hàng cạnh tranh trong nước
Một giai đoạn một túi hồ sơ 495.250.717 3.893.103.000 13 gói

2 Đấu thầu rộng rãi trong nước
Một giai đoạn một túi hồ sơ 337.637.405 42.048.076.069 100

gói

3 Đấu thầu rộng rãi trong nước
Một giai đoạn hai túi hồ sơ 27.750.117.000 1 gói

Mức độ bình quân:
Tiêu thức

hình thức và
Phương thức

LCNT

Giá trị
(Đồng) - xi

Số
lượng
(fi)

Trị số
xi' x fi

Từ đến Trị số giữa - xi'

(2) (3) (4) (5) = ((3)+(4))/2 (6) (7) = (5) x (6)

Đấu thầu
rộng rãi trong
nước 337.637.405 42.048.076.069 21.192.874.740 100 2.119.287.474.000
Một giai đoạn
một túi hồ sơ

Đấu thầu
rộng rãi trong
nước 27.750.117.000 27.750.117.000 27.750.117.000 1 27.750.117.000
Một giai đoạn
hai túi hồ sơ

Chào hàng
cạnh tranh
trong nước 495.250.717 3.893.103.000 2.194.176.859 13 28.524.299.170
Một giai đoạn
một túi hồ sơ

Tổng cộng 114 2.175.561.950.000

Giá trị trung bình = 19.083.876.750
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2.2 phân tổ theo khoảng cách tổ :
1 Dưới 1 tỷ 7

2 1-5 tỷ 64

3 5-20 tỷ 40

4 trên 20 tỷ 3


